
TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Toán 1-2 Hóa 1 Văn 1 Toán 1-2

C.Hạnh Tầng 2C C.Hương T2 Nhà C C.Hương T2 Nhà C C.Hạnh T2 Nhà C

Văn 3-4 Sử 2 Địa 2 Địa 3

C.Hương Tầng 2C C.Hạnh T2 Nhà C C.Lan T2 Nhà C C.Lan T2 Nhà C

Lý 3-4 Sinh 3 Sinh hoạt 4

T.Luân T2 Nhà C C.Lương T2 Nhà C C.Hương T2 Nhà C

Hóa 4

C.Hương T2 Nhà C

Sinh 1 Toán 1-2 Hóa 1-2 Văn 1-2

C.Lương T2 Nhà C C.Hạnh T2 Nhà C C.Hương T2 Nhà C C.Hương T2 Nhà C

Văn 2 Địa 3 Địa 3 Toán 3

C.Hương T2 Nhà C C.Lan T2 Nhà C C.Lan T2 Nhà C C.Hạnh T2 Nhà C

Lý 3-4 Sử 4 Toán 4 Sinh hoạt 4

T.Luân T2 Nhà C C.Hạnh T2 Nhà C C.Hạnh T2 Nhà C C.Hạnh T2 Nhà C
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Áp dụng Từ ngày 01/03/2021 

Tên lớp Buổi 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Lớp 

10A14
Sáng

Lớp 

10A15
Sáng



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp Buổi 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Lớp 

10A14
Sáng

Lý 1 Sử 1 Toán 1-2 Lý 1

T.Luân E03 C.Hạnh E03 C.Hạnh E03 T.Luân E03

Hóa 2 Văn 2-3 Hóa 3 Văn 2

C.Hương E03 T.Hải E03 C.Hương E03 T.Hải E03

Toán 3 Toán 4 Địa 4 Sinh 3

C.Hạnh E03 C.Hạnh E03 C.Lan E03 C.Lương E03

Văn 4 Sinh hoạt 4

T.Hải E03 T.Hải E03

Văn 1 Địa 1 Toán 1-2 Sinh 1

C.Hương E04 C.Lan E04 C.Hướng E04 C.Lương E04

Lý 2 Hóa 2 Văn 3-4 Lý 2

T.Luân E04 C.Hương E04 C.Hương E04 T.Luân E04

Toán 3-4 Sử 3 Văn 3

C.Hướng E04 C.Hạnh E04 C.Hương E04

Hóa 4 Sinh hoạt 4

C.Hương E04 C.Hương E04

Hóa 1 Văn 1 Lý 1-2 Văn 1

Cô Hương E05 Thầy Hải E05 C.Phương E05 Thầy Hải E05

Văn 2 Địa 2 Sử 3-4 Toán 2-3

Thầy Hải E05 C.Lan E05 C.Trang E05 C.Hướng E05

Hóa 3 Toán 3-4 Sinh 5 Sinh hoạt 4

Cô Hương E05 C.Hướng E05 C.Lương E05 C.Hướng E05

Sinh 4

C.Lương E05

11A12 Sáng

11A13

12A14 Sáng

Sáng



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp Buổi 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Lớp 

10A14
Sáng

Toán 1 Toán 1-2 Sinh 1 Toán 2

C.Hướng E06 C.Hướng E06 C.Lương E05 C.Hướng E06

Sinh 2 Hóa 3 Sử 2 Địa 2

C.Lương E05 Cô Hương E06 C.Trang E06 C.Lan E05

Văn 3 Văn 4 Lý 3-4 Văn 3

Thầy Hải E06 Thầy Hải E06 C.Phương E06 Thầy Hải E06

Hóa 4 Sinh hoạt 3

Cô Hương E06 C.Lan E06

12A15 Sáng


